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mỞ ĐẦU
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại văn bản số 1834/UBND-HTKT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất bổ sung các điểm mỏ vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trong giai đoạn Quy hoạch chưa được phê duyệt; Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các thủ tục bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
Từ lý do trên, việc lập Dự án bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết, nhằm giải quyết các vấn đề:

+ Phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; phục vụ nhu cầu hiện tại và chiến lược khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, lâu dài; phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Làm căn cứ cho việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh.

+ Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về VLXDTT phục vụ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng địa phương, các dự án đầu tư cũng như các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

+ Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện công tác điều chỉnh, bổ sung các điểm mỏ VLXDTT đủ điều kiện để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2022-2023 vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Ngày 25 tháng 11 năm 2022 giữa Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã ký kết Hợp đồng Kinh tế số 03/2022/HĐTV/SXD-ĐCTTB về việc tư vấn lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu
- Mục tiêu chung: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường đến hiện tại và dự trữ tài nguyên cho tương lai; loại bỏ những điểm mỏ có khả năng gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các ngành chức năng và các đơn vị hoạt động khoáng sản.
- Mục tiêu cụ thể: 

+ Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên; đáp ứng tối đa nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.

+ Là căn cứ pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; góp phần quản lý chặt chẽ và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn, xử lý và chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Nhiệm vụ

- Thu thập, xử lý thông tin hiện trạng sử dụng tài nguyên.

- Khảo sát các điểm mỏ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các nhiệm vụ cụ thể: 

+ Khảo sát các điểm mỏ đất san lấp, mỏ cát, sét bổ sung vào quy hoạch: Dựa trên các đề xuất của các địa phương; lập kế hoạch tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá sơ bộ về cấu trúc địa chất, quy mô, chất lượng, tài nguyên có thể huy động; điều kiện giao thông, hiện trạng quy hoạch đất, rừng; nhu cầu tiêu thụ, các dự án trọng điểm liên quan tại các điểm mỏ bổ sung mới.
+ Thi công công trình khoan: Tại các diện tích bổ sung vào quy hoạch mà không quan sát được chiều dày tầng sản phẩm sẽ tiến hành khoan máy nhằm xác định chiều dày tầng sản phẩm, lấy mẫu đánh giá chất lượng làm cơ sở đánh giá sơ bộ tài nguyên dự báo. 

+ Lấy, gia công và phân tích mẫu các loại: Đánh giá sơ bộ chất lượng đất san lấp, cát và sét làm vật liệu xây dựng thông thường. 

- Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành. Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng theo từng huyện, thành phố.

Đối tượng nghiên cứu: Trên cơ sở các mục tiêu đặt ra, đối tượng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của dự án là đất san lấp, cát, sét làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.

Phạm vi nghiên cứu: 7 huyện và 1 thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy và TP. Kon Tum).
- Các kết quả đạt được:  

+ Khảo sát, đánh giá hiện trạng 11 điểm mỏ đất san lấp, 03 mỏ cát và 01 mỏ sét đưa vào Dự án trên địa bàn 07 huyện (Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy) và thành phố Kon Tum.
+ Lập phương án thăm dò, dự toán kinh phí thực hiện cho 11 điểm mỏ đất san lấp, 03 mỏ cát và 01 mỏ sét phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, 
SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
I.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - nhân văn
I.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên
- Kon Tum là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới nằm ở cực bắc Tây Nguyên có tọa độ địa lý 13º55’10” đến 15º27’15” vĩ độ Bắc, 107º20’15” đến 108º32’30” kinh độ Đông. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 9.677,3 km2, chiếm 17,13% diện tích vùng Tây Nguyên và 3,1% diện tích cả nước.
- Phần lớn tỉnh Kon Tum nằm ở phía tây dãy Trường Sơn, một phần nhỏ diện tích phía đông huyện Kon Plông nằm ở phía đông Trường Sơn. Địa hình bao gồm đồi núi, cao nguyên và thung lũng xen kẽ nhau
- Địa bàn tỉnh nằm trong hệ thống sông Sê San, ngoài ra còn một số sông suối nhỏ trong địa bản tỉnh là khu vực đầu nguồn của 3 con sông lớn: sông Trà Khúc, sông Thu Bồn, sông Vu Gia. 

- Kon Tum thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, được phân thành 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10; Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 kéo dài đến tháng 4 năm sau.
I.1.2. Kinh tế - nhân văn

- Kon Tum có 10 đơn vị hành chính: 1 thành phố và 9 huyện, dân số là 568.780 người. Trong đó, dân số thành thị là 185.276 người chiếm 32,57%, dân số nông thôn 383.504 người chiếm 67,43%. Địa bàn tỉnh Kon Tum có 42 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 54% dân số. 
Kinh tế trong vùng nhìn chung còn nghèo, đời sống nhân dân giữa các khu vực thành thị và nông thôn, nhất là vùng sâu có sự khác biệt đáng kể. Khu vực nông thôn, nhân dân chủ yếu dựa vào canh tác nông nghiệp nương rẫy và nghề rừng, trình độ canh tác còn lạc hậu, kinh tế gia đình phần lớn theo lối tự cung tự cấp.
I.2. Tình hình hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng và quản lí nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh
- Tổng số giấy phép thăm dò khoáng sản triển khai trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 11/2022 là 12 giấy phép, cụ thể: giấy phép do UBND tỉnh cấp là 12 giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (1 mỏ cát, 5 mỏ đá, 4 mỏ đất và 2 mỏ sét). Những kết quả đạt được của công tác thăm dò khoáng sản tại các mỏ được cấp phép trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch thăm dò, đảm bảo tiến độ, thời gian, khối lượng thăm dò theo như đã được phê duyệt.

- Tổng số giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến 12/2022: Có 80 giấy phép, trong đó: 01 giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (vàng gốc); 79 Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp (01 đá làm vật liệu xây dựng Quarzit; 22 đá làm VLXDTT và 54 cát làm VLXDTT, 01 sét, 02 đất san lấp). Các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản cơ bản chấp hành nghiêm việc khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật
- Hiện nay tình hình khai thác và chế biến khoáng sản lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu trên quy mô nhỏ, trang thiết bị công nghệ thấp. Việc đầu tư trang thiết bị máy móc tiên tiến chưa được quan tâm; việc khai thác khoáng sản còn nặng về thủ công, bán cơ giới; việc chế biến khoáng sản còn chưa được thực hiện triệt để nên hiệu quả kinh tế không cao. Vì vậy, trong giai đoạn sắp tới tỉnh Kon Tum cần có chiến lược và định hướng cụ thể để thu hút các nguồn lực bên trong và bên ngoài tỉnh vào hoạt động khoáng sản, phát huy tối đa tiềm năng khoáng sản vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh.

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bản tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Vì vậy, hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép chấp hành đầy đủ theo quy định của pháp luật và hạn chế được các hoạt động khai thác trái phép.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong thời gian qua nói chung, trong đó có khoáng sản làm VLXDTT nói riêng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các dự án, công trình xây dựng lớn trên địa bàn tỉnh. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh, tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp. Giai đoạn 2016 - 2020 tỷ trọng của ngành công nghiệp khai khoáng chiếm 10,49%, phát triển vượt bậc so với giai đoạn 2011 - 2015 (chỉ chiếm 7,84%);

PHẦN II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC KHU VỰC KHOÁNG SẢN VÀO QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
II.1. Tiềm năng khoáng sản đất san lấp, cát xây dựng và sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tiềm năng về khoáng sản đất san lấp, cát xây dựng và sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Kon Tum là rất lớn, đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nếu được thăm dò, khai thác và sử dụng 1 cách hợp lý.

Trong các kỳ quy hoạch trước (Quyết định 71/2014/QĐ-UBND; 21/2016/QĐ-UBND; 07/2021/QĐ-UBND và 06/2022/QĐ-UBND), UBND tỉnh Kon Tum đã công bố một số các quy hoạch về đất san lấp, cát xây dựng và sét gạch ngói gồm:
- Đất san lấp đã quy hoạch 32 điểm mỏ với diện tích 293,92ha, tài nguyên dự báo 24.878,25 nghìn m3
- Cát xây dựng đã quy hoạch 89 điểm mỏ với diện tích 2.748,65ha, tài nguyên dự báo 27.279,03 nghìn m3
- Sét gạch ngói đã quy hoạch 18 điểm mỏ với diện tích 281,4ha, tài nguyên dự báo 8.726,5 nghìn m3
- Đá xây dựng đã quy hoạch 60 điểm mỏ với diện tích 1.088,3ha.
II.2. Các diện tích đất san lấp, cát xây dựng và sét gạch ngói bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Các diện tích lựa chọn đưa vào dự án từ nhu cầu cấp bách của các huyện, thành phố nhằm phục vụ cho các dự án tại địa phương trong giai đoạn 2022-2023 được trình bày cụ thể tại bảng sau (gồm 11 mỏ đất san lập, 03 mỏ cát làm VLXDTT, 01 mỏ sét gạch ngói)
Bảng II.4. Tổng hợp các điểm đề xuất bổ sung vào quy hoạch
	TT
	Loại khoáng sản
	Địa danh
	Diện tích (ha)

	I
	Huyện Tu Mơ Rông
	 
	2,20

	1
	Đất san lấp
	Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà
	2,20

	II
	Huyện Ngọc Hồi
	 
	2,73

	1
	Đất san lấp
	Thôn Chiên Chiết, xã Đắk Xú
	2,73

	III
	Huyện Kon Plông
	 
	3,12

	1
	Cát làm VLXDTT 
	Thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành (khu vực sông Đăk)
	2,02

	2
	Cát làm VLXDTT 
	Thôn Kon Du, xã Măng Cành (khu vực suối Đăk Khe)
	1,10

	IV
	Huyện Đăk Tô
	 
	5,55

	1
	Đất san lấp
	Thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô
	5,55

	V
	Huyện Đăk Hà
	 
	8,52

	1
	Đất san lấp 
	Thôn Đăk Xuân, xã Đăk Ngọk
	3,52

	2
	Cát làm VLXDTT
	Thôn Đăk Xế Kơ Ne, xã Đăk Long và Thôn Đăk Wet, xã Đăk Pxi
	5,00

	VI
	Huyện Sa Thầy
	 
	3,24

	1
	Đất san lấp
	Thôn Đắk Tang, xã Rờ Kơi
	1,46

	2
	Đất san lấp
	Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy
	1,78

	VII
	Huyện Kon Rẫy
	 
	5,44

	1
	Đất san lấp
	Thôn 9, xã Đăk Ruồng
	1,53

	2
	Đất san lấp
	Thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re
	2,04

	3
	Đất san lấp
	Thôn 3, xã Tân Lập
	1,87

	VIII
	TP. Kon Tum
	 
	7,69

	1
	Đất san lấp
	Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà
	3,53

	2
	Đất san lấp
	Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà
	3,40

	3
	Sét gạch ngói 
	Thôn Măng La Kơ, Tu, xã Ngọc Bay
	0,76


II.3. Khảo sát lựa chọn các diện tích đất san lấp
Trên cơ sở các diện tích được đề xuất, tiến hành lựa chọn phương pháp kỹ thuật và khối lượng công việc thực hiện phù hợp, đúng với quy định hiện hành.
II.3.1. Công tác tổng hợp, thu thập tài liệu 

Đã tiến hành thu thập, tổng hợp các Quyết định, báo cáo, văn bản, công văn có liên quan đến khoáng sản trong những năm qua; các quyết định cấp phép thăm dò, quyết định phê duyệt trữ lượng, quyết định cấp phép khai thác v.v… do UBND tỉnh Kon Tum cấp giai đoạn 2016 - 2021 đối với khoáng sản đất san lấp, sét gạch ngói và cát xây dựng.
II.3.2. Công tác khảo sát các diện tích đưa vào quy hoạch

- Khảo sát, đánh giá các diện tích đưa vào bổ sung quy hoạch: Tiến hành khảo sát tại 15 diện tích đưa vào quy hoạch. Quá trình khảo sát thu thập thông tin đặc điểm địa chất, dọn vét các vết lộ có trong diện tích hoặc gần diện tích để sơ bộ đánh giá chiều dày lớp vỏ phong hóa, hiện trạng khu vực khảo sát (hiện trạng sử dụng đất, có dân cư sinh sống không, điều kiện khai thác, giao thông, thảm thực vật,…).
- Thi công khoan máy: đã thi công 11 lỗ khoan trên 15 diện tích được đề xuất bổ sung vào quy hoạch lần này. 
- Lấy mẫu lõi khoan; 
- Lấy và phân tích mẫu cơ lý đất: 12 mẫu (11 mẫu trong mỏ ĐSL và 1 mẫu trong mỏ sét gạch ngói)

- Lấy, gia công và phân tích mẫu độ hạt: 3 mẫu.
PHẦN III

PHƯƠNG ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN ĐẤT SAN LẤP, CÁT XÂY DỰNG VÀ SÉT GẠCH NGÓI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
III.1. Khái quát đặc điểm địa chất tỉnh Kon Tum
Địa bàn tỉnh Kon Tum được các nhà nghiên cứu địa chất xếp vào khối nâng Kon Tum, có cấu trúc địa chất khá phức tạp, được cấu tạo bởi các tầng đá biến chất cổ tiền Cambri, các đá magma có thành phần đa dạng phức tạp và các trầm tích bở rời.

Diện tích tỉnh Kon Tum nằm ở trung tâm địa khu biến chất cao đa kỳ Kon Tum. Phía đông thuộc á địa khu Kan Nack, phía tây thuộc á địa khu Ngọc Linh được ngăn cách bởi đới đứt gãy Đắk Pne - Kon Ka Kinh làm ranh giới. Địa khu biến chất cao Kon Tum, bao gồm 3 á địa khu, trong đó, á địa khu Kan Nack nằm ở trung tâm. Bao quanh nó là á địa khu Ngọc Linh và ngoài cùng phía bắc là á địa khu Nam Ngãi.

III.2. Hệ phương pháp thăm dò
III.2.1. Đất san lấp và cát xây dựng
III.2.1.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp thăm dò

- Đất san lấp: kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng các diện tích đất san lấp cho thấy chúng thường phân bố ở các sườn đồi núi thấp, bề mặt sườn thoải, dốc từ 10-15º; nằm trong lớp vỏ phong hóa của các phân vị địa chất như phức hệ Đăk My (PR1đm), hệ tầng Tắc Pỏ (PR1-2tp2), phức hệ Khâm Đức (NP-ɛ1kđ), phức hệ Vân Canh (γT2vc), phức hệ Hải Vân (γT1-2hv1) v.v… 

- Cát xây dựng: các diện tích cát xây dựng thường phân bố ở các bãi bồi ven sông hoặc các cồn cát ở giữa sông, thân khoáng thường nằm ngang, chiều dày mỏng, cấu trúc địa chất đơn giản

Theo Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp, quy định mỏ đất, đá làm vật liệu san lấp thăm dò đến trữ lượng cấp 122.

- Mạng lưới công trình thăm dò theo tuyến tối đa là 400m, công trình trên tuyến tối đa là 200m;

III.2.1.2. Hệ phương pháp thăm dò
- Công tác trắc địa: lập bản đồ địa hình, lưới giải tích 2, đường sườn kinh vĩ, đưa công trình ra bản đồ, đưa công trình vào bản đồ, định tuyến thăm dò;
- Công tác địa chất: đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản, bản đồ ĐCTV-ĐCCT;
- Thi công công trình: dọn vỉa lộ, khoan máy;
- Lấy và phân tích các loại mẫu: 
III.2.2. Sét gạch ngói
III.2.2.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp thăm dò

Kết quả khảo sát diện tích SGN cho thấy thân khoáng sét phân bố trong trầm tích sông có tuổi pleistocen; thân khoáng dạng nằm ngang, hệ số biến thiên chiều dày nhỏ, cấu trúc địa chất đơn giản v.v… Căn cứ thông tư số 22/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ TN&MT quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét; Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ TN&MT quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn; Các diện tích sét gạch ngói thăm dò đến cấp trữ lượng 121

- Mạng lưới công trình thăm dò 100 x 100m

III.2.2.3. Hệ phương pháp thăm dò

- Công tác trắc địa: lập bản đồ địa hình, lưới giải tích 2, đường sườn kinh vĩ, đưa công trình ra bản đồ, đưa công trình vào bản đồ, định tuyến thăm dò.

- Công tác địa chất: đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản, bản đồ ĐCTV-ĐCCT

- Thi công công trình: hào, khoan máy

- Lấy và phân tích mẫu: mẫu kỹ thuật, mẫu cơ lý độ hạt, mẫu hóa silicat, mẫu hóa toàn diện, mẫu hóa nước, mẫu vi sinh
III.3. Phương án thăm dò đất san lấp, cát xây dựng và sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trên cơ sở diện tích các điểm mỏ đất san lấp, cát xây dựng và sét gạch ngói, thiết kế các công trình thăm dò, lập dự toán đối với từng điểm mỏ có kết quả như sau:
	STT
	Số hiệu QH
	Điểm mỏ
	Diện tích (ha)
	Chiều dày TB (m)
	Tài nguyên dự báo 334a (m3)

	I
	 HUYỆN TU MƠ RÔNG
	 
	 
	 

	1
	BS39
	Đất san lấp thôn Mô Pả
	2,2
	18,8
	413.600

	II
	 HUYỆN NGỌC HỒI
	 
	 
	 

	2
	BS40
	Đất san lấp thôn Chiên Chiết
	2,73
	11,3
	308.490

	III
	 HUYỆN KON PLÔNG
	 
	 
	 

	3
	BS41
	Cát xây dựng thôn Kon Du
	1,1
	1,7
	18.000

	4
	BS42
	Cát xây dựng thôn Kon Tu Rằng
	2,02
	1,6
	32.320

	IV
	 HUYỆN ĐĂK TÔ
	 
	 
	 

	5
	BS43
	Đất san lấp thôn Kon Tu Peng
	5,55
	23,8
	1.320.900

	V
	 HUYỆN ĐĂK HÀ
	 
	 
	 

	6
	BS44
	Đất san lấp thôn Đăk Xuân
	3,52
	31,3
	1.101.760

	7
	BS53
	Cát xây dựng thôn Đăk Xế Kơ Ne
	5
	1,6
	80.000

	VI
	 HUYỆN SA THẦY
	 
	 
	 

	8
	BS45
	Đất san lấp thôn Đăk Tăng
	1,46
	22,5
	328.500

	9
	BS46
	Đất san lấp thôn Nghĩa Long
	1,78
	36,7
	653.260

	VII
	 HUYỆN KON RẪY
	 
	 
	 

	10
	BS47
	Đất san lấp thôn 3, xã Tân Lập
	1,87
	26,3
	491.810

	11
	BS48
	Đất san lấp thôn 9, xã Đăk Ruồng
	1,53
	36,3
	555.390

	12
	BS49
	Đất san lấp thôn Đăk Puih
	2,04
	41
	836.400

	VIII
	 TP. KON TUM
	 
	 
	 

	13
	BS50
	Sét gạch ngói thôn Măng La Kơ Tu
	0,76
	16,3
	123.880

	14
	BS51
	Đất san lấp thôn Kon Gur 1
	3,53
	26
	917.800

	15
	BS52
	Đất san lấp thôn Kon Gur 2
	3,4
	23,8
	809.200


III.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên trong hoạt động thăm dò, khai thác
Trong quá trình thăm dò cần có biện pháp để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như: 
- Công tác trắc địa trong quá trình phát tuyến đo đạc bản đồ địa hình phải hạn chế triệt để thiệt hại về cây trồng cũng như thực vật tự nhiên, do khoảng cách giữa các cây trồng thưa nên chỉ phát quang những dây leo dại và bụi để phục vụ công tác đo đạc và việc đi lại trong khu vực; 

- Trong quá trình thi công công trình khoan phải hạn chế tối đa các chất thải như dầu máy, dung dịch khoan. Các công trình khoan khi hoàn thành phải cho tiến hành thu dọn và chôn lấp các chất thải.

- Quá trình công tác tại thực địa các kỹ thuật và công nhân làm việc tại hiện trường phải coi trọng việc vệ sinh môi trường xung quanh, không thải rác tuỳ tiện và đào hố chôn lấp cẩn thận.

Trong hoạt động khai thác:
- Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện các giải pháp và chịu mọi chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường. Giải pháp, chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường phải được xác định trong dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của Chính phủ.

III.5. Tổ chức thực hiện 
III.5.1. Sở Xây dựng
- Có trách nhiệm công bố quy hoạch này, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; Đồng thời phối hợp với các Sở ban ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh định kỳ hàng năm theo dõi, tham mưu điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả tỉnh; đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát triển ổn định và bền vững trong hoạt động khoáng sản của tỉnh.

- Định kỳ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở khai thác khoáng sản, qua đó chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các tổ chức hoạt động không theo quy hoạch, không chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cho phù hợp với tình hình mới và nhu cầu của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.
III.5.2. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng triển khai cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp nêu trong Dự án này.

III.5.3. UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn có điểm mỏ
- Chấp hành nghiêm túc việc quản lý hoạt động khoáng sản theo quy hoạch đã được phê duyệt; quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn quản lý; hướng dẫn các đơn vị có nhu cầu cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy hoạch này và Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 năm 2010.

- Giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục giao đất, cho thuê đất, sử dụng cơ sở hạ tầng và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò, khai thác tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành chức năng trong công tác kiểm tra, hậu kiểm tra; tăng cường thường xuyên giám sát các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản về việc chấp hành quy trình công nghệ khai thác, chế biến, về bảo vệ môi trường đã được thẩm định và nghĩa vụ đối với Nhà nước, địa phương.
- Tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp triển khai các dự án nêu trong Quy hoạch này.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN

Dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thực hiện với sự chủ trì của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, những nội dung chính đạt được như sau:

- Các phương pháp đã thực hiện gồm: thu thập tổng hợp tài liệu; khảo sát thực địa; kiểm tra đánh giá hiện trạng; thi công công trình khoan máy; lấy và phân tích mẫu; tổng hợp, xử lý các kết quả đạt được; xây dựng nội dung báo cáo dự án; thành lập các bản đồ dự án ở các tỷ lệ; lập các phụ lục tài liệu đi kèm.
- Đã hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá chất lượng của 11 mỏ đất san lấp (29,61ha), 3 mỏ cát xây dựng (8,12ha), 1 mỏ sét gạch ngói (0,76ha) trên địa bàn 7 huyện và một thành phố (Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Plông, Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy, TP Kon Tum) để đưa vào điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đợt này.

- Đã thành lập bản đồ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2030, tỷ lệ 1:100.000; lập bản đồ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2030, tỷ lệ 1:50.000 cho 8 huyện, thành phố có khoáng sản bổ sung Quy hoạch đợt này.
- Đã lập phương án, bố trí các công trình thăm dò, dự toán kinh phí đầu tư thăm dò cho 15 điểm mỏ, theo nhu cầu của từng huyện và thành phố trong giai đoạn 2022 - 2023. 

- Tổng giá trị thực hiện dự án là 478.196.031 đồng 

KIẾN NGHỊ

- Trên đây là 15 điểm khoáng sản bổ sung vào Quy hoạch phục vụ nhu cầu cấp thiết trên địa bàn các huyện và thành phố Kon Tum. Kính đề nghị HĐND tỉnh thông qua để UBND tỉnh Kon Tum sớm xem xét, phê duyệt, công bố “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để đầu tư thăm dò trong năm 2023;

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn đủ năng lực, có kinh nghiệm lâu năm trong công tác thăm dò khoáng sản thực hiện thăm dò các điểm mỏ phục vụ cho các công trình trọng điểm của địa phương.

- Đề nghị các cơ quan chức năng như: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các địa phương… phối hợp nhằm thực hiện tốt Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch này.

